 [Phụ lục 3]
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA ………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


MẪU BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT THEO CLO (Tham khảo)
1. Mẫu bảng điểm quá trình / bài tập / thực hành/ bài thi chấm trực tiếp
Dùng cho các cột điểm thành phần có công khai thông tin người học.
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Bài kiểm tra CA.01
	Bài tập lớn CA.02(CLO1 - Đ.Tối đa 5.0)
	Bài tập lớn CA.03(CLO2 - Đ.Tối đa 5.0)

	
	
	
	CLO1
-

Đ.Tối đa 3
	CLO2
-

Đ.Tối đa 4
	CLO3
-

Đ.Tối đa 3
	CLO2
-

Đ.Tối đa 4
	CLO3
-

Đ.Tối đa 5
	CLO5
-

Đ.Tối đa 1
	CLO4
-

Đ.Tối đa 4
	CLO6
-

Đ.Tối đa 6

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Mẫu bảng điểm thi kết thúc học phần (chấm theo số phách)
Dùng cho các bài kiểm tra có rọc phách, ẩn hoàn toàn thông tin người học.
	STT
	SỐ PHÁCH
	Câu 1
CLO1Đ.
Tối đa 3.0
	Câu 2
CLO2Đ.
Tối đa 2.0
	Câu 3a
CLO4Đ.
Tối đa 2.0
	Câu 3b
CLO4Đ.
Tối đa 1.0
	Câu n..
CLO..
Đ.Tối đa ...

	1
	P-001
	2.5
	3.0
	2.0
	
	

	2
	P-002
	1.5
	2.0
	1.0
	
	


